
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2023 - 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số  1531  /QĐ-ĐHQN, ngày  20  tháng  6  năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn)
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ĐẠI HỌC NĂM THỨ NHẤT - K46 (TS NĂM 2023)
SỐ NGÀNH ĐÀO TẠO: 48

GDTH GDMN GDTC SPTOAN SPTIN SPTA NH - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

SPLY SPLSDL SPSINH SPKHTN GDCT TLHGD NH - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

SPVAN SPSU SPDIA VH TOANUD OTO NH - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

QTKD TCNH QTKS NNA NH - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

CNKTHH CNTP NH NNTQ KINHTE CTXH NH - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

QLĐĐ QLTNMT LUẬT QLNN ĐPH KIEMTOAN NH - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

QLGD VNH CNTT KTPM KTĐ KTĐT-VT NH - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

KTXD Logistics TTNT NH - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

KETOAN NH - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

KHDL NH - - - - - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

ĐẠI HỌC NĂM THỨ HAI - K45 (TS NĂM 2022)
SỐ NGÀNH ĐÀO TẠO: 49

SPLY SPHOA SPTOAN SPSU SPTA SPVAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

GDTC NNA NNTQ - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

SPSINH - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - TT TT - - - T T T - - - - - T

SPDIA GDCT - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - T

GDMN - - - - - - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

SPTIN - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - TT - - - - - - - - - T T T - - - - - T

GDTH OTO SPLSDL SPKHTN - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

KHDL - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - ĐA - - - T T T - - - - - T

CNKTHH CNTP NH QLĐĐ QLGD VH - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

ĐPH TLHGD LUẬT - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

KTĐ - - - - - - - - - - - - - TT TT - - - T T T - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

VNH KTXD TOANUD - - - - - - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

KTĐT-VT QTKD TCNH - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

CNTT KTPM - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - TT - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

CTXH - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - TT TT - - - T T T - - - - - T

QLTNMT Logistics QLNN - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - T

QTKS - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - TT TT - - - - - - - - T T T - - - - - T

KETOAN KIEMTOAN KINHTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

TTNT - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

ĐẠI HỌC NĂM THỨ BA - K44 (TS NĂM 2021)
SỐ NGÀNH ĐÀO TẠO: 44

KINHTE KETOAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - TT TT - - - T T T - - - - - T
SPLSDL SPSU ĐPH - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - TT TT - - - T T T - - - - - T
GDTC LUẬT KTXD SPLY SPHOA SPVAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - T
GDMN - - - - - - - - - - - - TT - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - T
CNKTHH - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - TT - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T
QLTNMT CNTP QLĐĐ - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - TT - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T
QLGD - - - - - - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T
VNH - - - - - - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

- - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - ĐA ĐA - - T T T - - - - - T
- - - - - - - - - - - - - TT TT - - - T T T - - - - - - - TT TT - - - - T T T - - - - - T

QTKS TCNH - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T
QTKD - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T
SPTIN SPSINH SPTOAN SPTA SPKHTN SPDIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T
GDCT GDTH QLNN CNTT KTPM OTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T
CTXH VH NH NNTQ NNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T
KTĐ KTĐT-VT - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

ĐẠI HỌC NĂM THỨ TƯ - K43 (TS NĂM 2020)
SỐ NGÀNH ĐÀO TẠO: 39

- - - - - - - - - - - - - TT TT - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

KTĐ KTĐT-VT - - - - - - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T
CNKTHH CNTP - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - T

NH - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - TT TT - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

KTXD KTPM - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - T

NNA NNTQ - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - - TT TT - T,BV XTN - - - - - T

SPDIA - - - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - - - T,BV XTN - - - - - T

SPVAN SPSU SPLY SPHOA SPTA - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - T,BV XTN - - - - - T

SPTOAN GDMN GDTH GDTC - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - T,BV XTN - - - - - T

VNH - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - - - - - T,BV XTN - - - - - T
- - - - - - - - - - - - - TT TT - - - T T T - - - - - - - T,BV XTN - - - - - T

QLĐĐ - - - - - - - - - - - - - TT - - - - T T T - - - - - - - T,BV XTN - - - - - T

QTKD TCNH QTKS LUẬT QLNN TOANUD - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - T,BV XTN - - - - - T

TLHGD ĐPH VH CTXH QLTNMT KINHTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - T,BV XTN - - - - - T

KETOAN HH - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - - - - - T,BV XTN - - - - - T

CNTT - - - - - - - - - - - - - - - - - - T T T - - - T,BV XTN - - - - - T

ĐẠI HỌC NĂM THỨ NĂM - K42 (TS NĂM 2019)
SỐ NGÀNH ĐÀO TẠO: 5

CNKTHH KTĐ KTĐT-VT KTXD KTPM BV XTN

TUẦN THỨ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25
THÁNG 8

Ghi chú: Nghỉ Tết 19 T. Chạp - học lại Mùng 10 T. Giêng Bình Định, ngày  20  tháng  6  năm 2023
- Sinh viên năm thứ nhất (K46) bắt đầu học ngày 11/9/2023, - : Lý thuyết, thực hành TTSP1 :Thực tập sư phạm 1 HIỆU TRƯỞNG
  sinh hoạt đầu khóa theo Lịch của P. CTCTSV . QPAN : Giáo dục QP-AN TTSP2 :Thực tập sư phạm 2
- Xét kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023  tuần thứ 5 . ĐATN : Đồ án tốt nghiệp T : Thi kết thúc học phần

- Xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 tuần thứ 4 . TTTH :Thực tập tổng hợp BV : B  ảo vệ đồ án, khóa luận  tốt nghiệp
- Xét buộc thôi học đối với sinh viên K38 (hệ 4 năm) quá thời hạn  tuần thứ 6 . TTTN :Thực tập tốt nghiệp XTN : Xét tốt nghiệp
- Xét buộc thôi học đối với sinh viên K37 (hệ 4,5 năm) quá thời hạn  tuần thứ 31 . TT : Thực tập chuyên môn, thực tế : Nghỉ học
- Xét kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 tuần thứ 30 . : Đồ án

PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ
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